
	Giáo án : 01


	Thời gian thực hiện : 2 tiết
Tên chương học trước:
Thực hiện ngày 2,4,5,6 tháng 10 năm 2017

	
	


CHƯƠNG 1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DUNG SAI LẮP GHÉP
MỤC TIÊU CỦA BÀI
Sau khi học xong môn học này học sinh có khã năng :

Mục tiêu:
- Trình bày được bản chất của tính đổi lẫn trong lắp ghép.

- Liệt kê được các loại lắp ghép.

- Phân biệt được các hệ thống dung sai.

   - Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
 ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
 Giáo trình dung sai – kỹ thuat đo, bài giảng , giáo án .máy chiếu , laptop…
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                                  Thời gian: 1 ph
- Điểm danh :  Số sinh viên vắng: ....................Tên:.....................................................................
........................................................................................................................................................

- Nội dung cần nhắc nhở:  

+ Làm quen giữa thầy và trò trong buổi học đầu tiên. 


+ Nhắc nhở HS chủ động trong học tập. 


+ Giới thiệu một số phương pháp học tập.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:

	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .........................................................................................................................

III. THỰC HIỆN BÀI HỌC :
	TT
	       Nội dung
	Hoạt động dạy học
	 Thời gian

	
	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập

(Gợi mở,  trao đổi ph​ương pháp học, tạo tâm thế tích cực của ng​ười học....)
	- Kích thích , quá trình  tư duy của học sinh khi vào bài mới 
	- Tập trung tư duy về 
bài học mới .
	2 ph

	2
	Giảng bài mới :
(soạn bài giảng)
1. Khái niệm về lắp lẫn trong ngành cơ khí    

1.1. Bản chất của tính lắp lẫn 

  1.2. Ý nghĩa của tính lắp lẫn.
2. Dung sai và sai lệch giới hạn.
 2.1.Kích thước danh nghĩa.

 2.2. Kích thước thực.

 2.3. Kích thước giới hạn.

 2.4. Dung sai.

 2.5. Sai lệch giới hạn.

3. Lắp ghép và các loại lắp ghép.
3.1. Lắp ghép có độ hở.

3.2. Lắp ghép có độ dôi.

3.3. Lắp ghép trung gian
	- Nêu vấn đề 

- Gọi hs trả lời

- Nhận xét câu trả lời  

- Giải thích 

- Nêu vấn đề 

- Gọi hs trả lời

- Nhận xét câu trả lời  

- Giải thích 

- Nêu vấn đề 

- Gọi hs trả lời

- Nhận xét câu trả lời  

- Giải thích 
	- Quan sát , lắng nghe 

- Trả lời câu hỏi

-  Lắng nghe, chép bài vào tập

- Quan sát , lắng nghe 

- Trả lời câu hỏi

-  Lắng nghe, chép bài vào tập

- Quan sát , lắng nghe 

- Trả lời câu hỏi

-  Lắng nghe, chép bài vào tập
	40 ph

25ph

19 ph



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm lại qua bài học này các em cần lưu ý những điểm sau :
 - Trình bày được ý nghĩa và lợi ích của tính lắp lẫn
	- Nhấn mạnh những điểm trọng tâm của bài để học lưu ý và ghi nhớ.
	- Quan sát , lắng nghe
	2 ph



	4
	Hướng dẫn tự học
	Làm bài tập 1,2,3,4 trang 5 trong sách giáo trình dung sai – kỹ thuat đo.
	 1ph

	Nguồn tài liệu tham khảo
	[1] Nghiêm Thị Phượng - Cao Kim Ngọc Giáo trình Đo lường kỹ thuật. NXBHN 2005.

[2] Nguyễn Tiến Thọ - Nguyễn Thị Xuân Bảy - Nguyễn Thị Cẩm Tú Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí. NXB KHKT 2009.
[3] TS Nguyễn Trọng Hùng - TS Ninh Đức Tốn Kỹ thuật đo.NXB GD 2005.

[4] TS Ninh Đức Tốn.  Bài tập kỹ thuật đo.NXB GD 2008.

[5] PGS Hà Văn Vui. Dung sai và lắp ghép.NXB KHKT 2003. 
[6] PGS.TS Ninh Đức Tốn. Giáo trình Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường. NXB GD 2002.


  IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 ………………………………………………………………………………………………………………       ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………       ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………       ………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                           Ngày 30 tháng  9  năm 2017

TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                               ( Ký và ghi rõ họ tên)


                                                                                                                            NGUYỄNTHANH GIANG
	Giáo án : 02

	Thời gian thực hiện : 2 tiết
Tên chương học trước: 
Thực hiện ngày 9, 11,12,13 tháng 10 năm 2017


CHƯƠNG 1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DUNG SAI LẮP GHÉP
      4. HỆ THỐNG DUNG SAI
5. SƠ ĐỒ LẮP GHÉP
 MỤC TIÊU CỦA BÀI
Sau khi học xong môn học này học sinh có khã năng :

Mục tiêu:
           - Áp dụng được dãy sai lệch cơ bản và hệ thống lắp ghép cơ bản.


- Chọn được các miền dung sai ưu tiên.


- Tra bảng dung sai và ghi được dung sai lên kích thước.

   - Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
 ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
 Giáo trình dung sai – kỹ thuat đo, bài giảng , giáo án .máy chiếu , laptop…
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                                  Thời gian: 1 ph
- Điểm danh :  Số sinh viên vắng: ....................Tên:......................................................................
........................................................................................................................................................

- Nội dung cần nhắc nhở:  

+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 


II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:

	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .........................................................................................................................

III. THỰC HIỆN BÀI HỌC :
	TT
	       Nội dung
	Hoạt động dạy học
	 Thời gian

	
	
	Hoạt động của giáo viên

	Hoạt động của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập

(Gợi mở,  trao đổi ph​ương pháp học, tạo tâm thế tích cực của ng​ười học....)
	- Kích thích , quá trình  tư duy của học sinh khi vào bài mới 
	- Tập trung tư duy về 
bài học mới .
	2 ph

	2
	Giảng bài mới :
(soạn bài giảng)

4. Hệ thống dung sai
4.1. Hệ thống lỗ.
4.2. Hệ thống trục.
5. Sơ đồ lắp ghép


	- Nêu vấn đề 

- Gọi hs trả lời

- Nhận xét câu trả lời  

- Giải thích 

- Nêu vấn đề 

- Gọi hs trả lời

- Nhận xét câu trả lời  

- Giải thích 

 - Nêu vấn đề 

- Gọi hs trả lời

- Nhận xét câu trả lời  

- Giải thích 
	- Quan sát , lắng nghe 

- Trả lời câu hỏi

-  Lắng nghe, chép bài vào tập

- Quan sát , lắng nghe 

- Trả lời câu hỏi

-  Lắng nghe, chép bài vào tập

- Quan sát , lắng nghe 

- Trả lời câu hỏi

-  Lắng nghe, chép bài vào tập
	20 ph

20ph

44h


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm lại qua bài học này các em cần lưu ý những điểm sau :
- Xác đinh được điều kiện của một lắp ghép.
	- Nhấn mạnh những điểm trọng tâm của bài để học lưu ý và ghi nhớ .
	- Quan sát , lắng nghe
	2 ph



	4
	Hướng dẫn tự học

	Làm bài tập 1,2 trang 13 trong sách giáo trình dung sai – kỹ thuat đo.


	1ph

	Nguồn tài liệu tham khảo
	[1] Nghiêm Thị Phượng - Cao Kim Ngọc Giáo trình Đo lường kỹ thuật. NXBHN 2005.

[2] Nguyễn Tiến Thọ - Nguyễn Thị Xuân Bảy - Nguyễn Thị Cẩm Tú Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí. NXB KHKT 2009.
[3] TS Nguyễn Trọng Hùng - TS Ninh Đức Tốn Kỹ thuật đo.NXB GD 2005.

[4] TS Ninh Đức Tốn.  Bài tập kỹ thuật đo.NXB GD 2008.

[5] PGS Hà Văn Vui. Dung sai và lắp ghép.NXB KHKT 2003. 
[6] PGS.TS Ninh Đức Tốn. Giáo trình Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường. NXB GD 2002.


  IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 ………………………………………………………………………………………………………………       ………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                       Ngày 2  tháng  09  năm 2017
	  TRƯỞNG KHOA 
( Ký và ghi rõ họ tên )

	                           GIẢNG VIÊN
                            ( Ký và ghi rõ họ tên )
                      NGUYỄN THANH GIANG


	Giáo án : 03

	Thời gian thực hiện : 2 tiết
Tên chương học trước: Các khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép

Thực hiện ngày 16,18,19,20 tháng 10 năm 2017


CHƯƠNG 2. DUNG SAI LẮP GHÉP BỀ MẶT TRƠN

MỤC TIÊU CỦA BÀI
Sau khi học xong môn học này học sinh có khã năng :

Mục tiêu:
- Trình bày được bản chất của tính đổi lẫn trong lắp ghép.

- Liệt kê được các loại lắp ghép.

- Phân biệt được các hệ thống dung sai.

          - Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo    trong học tập.

 ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
 Giáo trình dung sai – kỹ thuat đo, bài giảng , giáo án .máy chiếu , laptop…
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                                  Thời gian: 1 ph
- Điểm danh :  Số sinh viên vắng: ....................Tên:......................................................................

........................................................................................................................................................

- Nội dung cần nhắc nhở:  

+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 


II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:

	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .........................................................................................................................

III. THỰC HIỆN BÀI HỌC :
	TT
	       Nội dung
	Hoạt động dạy học
	 Thời gian

	
	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập

(Gợi mở,  trao đổi ph​ương pháp học, tạo tâm thế tích cực của ng​ười học....)
	- Kích thích , quá trình  tư duy của học sinh khi vào bài mới 
	- Tập trung tư duy về 
bài học mới .
	2 ph

	2
	 Giảng bài mới :
(soạn bài giảng)
1. Hệ Thống Dung Sai 
Lắp Ghép
1.1. Hệ cơ bản.
1.2. Cấp chính xác.

1.3. Nhiệt độ tiêu chuẩn.

1.4. Khoảng kích thước

1.5. Sai lệch cơ bản.

1.6.Bảng dung sai tiêu chuẩn.
2. Cách ghi kích thước có sai lệch giới hạn trên bản vẽ chi tiết và trên bản vẽ lắp

2.1. Ghi theo ký hiệu.
	- Nêu vấn đề 

- Gọi hs trả lời

- Nhận xét câu trả lời  

- Giải thích 

- Nêu vấn đề 

- Gọi hs trả lời

- Nhận xét câu trả lời  

- Giải thích 

- Nêu vấn đề 

- Gọi hs trả lời

- Nhận xét câu trả lời  

- Giải thích 


	- Quan sát , lắng nghe 

- Trả lời câu hỏi

-  Lắng nghe, chép bài vào tập

- Quan sát , lắng nghe 

- Trả lời câu hỏi

-  Lắng nghe, chép bài vào tập

- Quan sát , lắng nghe 

- Trả lời câu hỏi

-  Lắng nghe, chép bài vào tập

 
	40 ph

44ph



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm lại qua bài học này các em cần lưu ý những điểm sau :
- Phân biệt được các hệ thống dung sai.
	- Nhấn mạnh những điểm trọng tâm của bài để học lưu ý và ghi nhớ .
	- Quan sát , lắng nghe
	2 ph



	4
	Hướng dẫn tự học

	Làm bài tập 1,2 trang 28,29 trong sách giáo trình dung sai – kỹ thuật đo.
	1ph

	Nguồn tài liệu tham khảo
	[1] Nghiêm Thị Phượng - Cao Kim Ngọc Giáo trình Đo lường kỹ thuật. NXBHN 2005.

[2] Nguyễn Tiến Thọ - Nguyễn Thị Xuân Bảy - Nguyễn Thị Cẩm Tú Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí. NXB KHKT 2009.
[3] TS Nguyễn Trọng Hùng - TS Ninh Đức Tốn Kỹ thuật đo.NXB GD 2005.

[4] TS Ninh Đức Tốn.  Bài tập kỹ thuật đo.NXB GD 2008.

[5] PGS Hà Văn Vui. Dung sai và lắp ghép.NXB KHKT 2003. 
[6] PGS.TS Ninh Đức Tốn. Giáo trình Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường. NXB GD 2002.


  IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 ………………………………………………………………………………………………………………       ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………       ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………       ………………………………………………………………………………………………………………

Ngày 30 tháng 9 năm 2017

TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                               ( Ký và ghi rõ họ tên)
                                                                                 NGUYỄN THANH GIANG
	Giáo án : 04

	Thời gian thực hiện : 2 tiết
Tên chương học trước : Các khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép

Thực hiện ngày 23, 25,26,27 tháng 10 năm 2017


- Tên bài học: CHƯƠNG 2. DUNG SAI LẮP GHÉP BỀ MẶT TRƠN (tt)

                                 2. CÁCH GHI KÍCH THƯỚC CÓ SAI LỆCH GIỚI HẠN 

                                           TRÊN BẢN VẼ CHI TIẾT VÀ TRÊN BẢN VẼ LẮP

                                            3. CÁC BẢNG DUNG SAI

MỤC TIÊU CỦA BÀI
Sau khi học xong môn học này học sinh có khã năng :

Mục tiêu:
- Trình bày được các qui định lắp ghép của hệ thống dung sai lắp ghép các bề mặt trơn    theo tiêu chuẩn Việt nam (TCVN2244-99)

- Ghi và đọc được các giá trị dung sai trên bản vẽ.

- Tra thành thạo các bảng tra dung sai (theo TCVN 2245-99).

- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
 ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
 Giáo trình dung sai – kỹ thuat đo, bài giảng , giáo án .máy chiếu , laptop…
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                                  Thời gian: 1 ph
- Điểm danh :  Số sinh viên vắng: ....................Tên:......................................................................

........................................................................................................................................................

- Nội dung cần nhắc nhở:  

+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 


II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:

	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .........................................................................................................................

........................................................................................................................................................
III. THỰC HIỆN BÀI HỌC :
	TT
	       Nội dung
	Hoạt động dạy học
	 Thời gian

	
	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập

(Gợi mở,  trao đổi ph​ương pháp học, tạo tâm thế tích cực của ng​ười học....)
	- Kích thích , quá trình  tư duy của học sinh khi vào bài mới 
	- Tập trung tư duy về 
bài học mới .
	2 ph

	2
	Giảng bài mới :
(soạn bài giảng)
2.Cách Ghi Kích Thước Có Sai Lệch Giới Hạn Trên Bản Vẽ Chi Tiết Và Trên Bản Vẽ Lắp

2.1. Ghi theo ký hiệu.
2.1. Ghi bằng trị số các sai lệch
3. Các bảng dung sai

3.1. Cấu tạo và cách tra bảng dung sai TCVN 2245-99.
3.2. Thí dụ ứng dụng
	- Nêu vấn đề 

- Gọi hs trả lời

- Nhận xét câu trả lời  

- Giải thích 

- Nêu vấn đề 

- Gọi hs trả lời

- Nhận xét câu trả lời  

- Giải thích 

- Nêu vấn đề 

- Gọi hs trả lời

- Nhận xét câu trả lời  

- Giải thích 
- Nêu vấn đề 

- Gọi hs trả lời

- Nhận xét câu trả lời  

- Giải thích
- Nêu vấn đề 

- Gọi hs trả lời

- Nhận xét câu trả lời  

- Giải thích

	- Quan sát , lắng nghe 

- Trả lời câu hỏi

-  Lắng nghe, chép bài vào tập

- Quan sát , lắng nghe 

- Trả lời câu hỏi

-  Lắng nghe, chép bài vào tập

- Quan sát , lắng nghe 

- Trả lời câu hỏi

-  Lắng nghe, chép bài vào tập

- Quan sát , lắng nghe 

- Trả lời câu hỏi

-  Lắng nghe, chép bài vào tập

- Quan sát , lắng nghe 

- Trả lời câu hỏi

-  Lắng nghe, chép bài vào tập
	10 ph

12ph
25ph

37ph



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm lại qua bài học này các em cần lưu ý những điểm sau :
- Ghi và đọc được các giá trị dung sai trên bản vẽ.
	- Nhấn mạnh những điểm trọng tâm của bài để học lưu ý và ghi nhớ .
	- Quan sát , lắng nghe
	2 ph



	4
	Hướng dẫn tự học

	Làm bài tập 3,4,5 trang 28,29 trong sách giáo trình dung sai – kỹ thuật đo.
	1ph

	Nguồn tài liệu tham khảo
	[1] Nghiêm Thị Phượng - Cao Kim Ngọc Giáo trình Đo lường kỹ thuật. NXBHN 2005.

[2] Nguyễn Tiến Thọ - Nguyễn Thị Xuân Bảy - Nguyễn Thị Cẩm Tú Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí. NXB KHKT 2009.
[3] TS Nguyễn Trọng Hùng - TS Ninh Đức Tốn Kỹ thuật đo.NXB GD 2005.

[4] TS Ninh Đức Tốn.  Bài tập kỹ thuật đo.NXB GD 2008.

[5] PGS Hà Văn Vui. Dung sai và lắp ghép.NXB KHKT 2003. 
[6] PGS.TS Ninh Đức Tốn. Giáo trình Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường. NXB GD 2002.


  IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 ………………………………………………………………………………………………………………       ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………       ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………       ………………………………………………………………………………………………………………


Ngày 30 tháng 9 năm 2017

TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                               ( Ký và ghi rõ họ tên)

                                                                                                      NGUYỄNTHANH GIANG
	Giáo án : 05

	Thời gian thực hiện : 2 tiết
Tên bài học trước : Dung sai lắp ghép bề mặt trơn
Thực hiện ngày 30/10; 1,2,3 tháng 11 năm 2017



- Tên bài học: CHƯƠNG 3. CÁCH SỬ DỤNG CÁC HÌNH THỨC LẮP GHÉP

                                1. LẮP GHÉP CÓ ĐỘ DÔI.

                                           2. LẮP GHÉP CÓ ĐỘ HỞ.
                                           3. LẮP GHÉP TRUNG GIAN
 MỤC TIÊU CỦA BÀI
Sau khi học xong môn học này học sinh có khã năng :

Mục tiêu:
- Phân tích được đặc điểm, công dụng của các hình thức lắp ghép.

- Chọn được kiểu lắp tiêu chuẩn cho các mối ghép thông dụng.

- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
 ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
 Giáo trình dung sai – kỹ thuat đo, bài giảng , giáo án .máy chiếu , laptop…
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                                  Thời gian: 1 ph
- Điểm danh :  Số sinh viên vắng: ....................Tên:......................................................................

........................................................................................................................................................

- Nội dung cần nhắc nhở:  

+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 


II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:

	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .........................................................................................................................

........................................................................................................................................................
III. THỰC HIỆN BÀI HỌC :
	TT
	       Nội dung
	Hoạt động dạy học
	 Thời gian

	
	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập

(Gợi mở,  trao đổi ph​ương pháp học, tạo tâm thế tích cực của ng​ười học....)
	- Kích thích , quá trình  tư duy của học sinh khi vào bài mới 
	- Tập trung tư duy về 
bài học mới .
	2 ph

	2
	Giảng bài mới :
(soạn bài giảng)

1. LẮP GHÉP CÓ ĐỘ DÔI

 1.1. Ký hiệu và công dụng.

1.2. Chọn kiểu lắp ghép có độ dôi.

2. LẮP GHÉP CÓ ĐỘ HỞ

2.1. Ký hiệu, công dụng.

2.2. Chọn kiểu lắp ghép có độ hở.
3. LẮP GHÉP TRUNG GIAN

3.1. Ký hiệu, công dụng.

3.2. Chọn kiểu lắp ghép trung gian 

	- Nêu vấn đề 

- Gọi hs trả lời

- Nhận xét câu trả lời  

- Giải thích 

- Nêu vấn đề 

- Gọi hs trả lời

- Nhận xét câu trả lời  

- Giải thích 
- Nêu vấn đề 

- Gọi hs trả lời

- Nhận xét câu trả lời  

- Giải thích 


	- Quan sát , lắng nghe 

- Trả lời câu hỏi

-  Lắng nghe, chép bài vào tập

- Quan sát , lắng nghe 

- Trả lời câu hỏi

-  Lắng nghe, chép bài vào tập
- Quan sát , lắng nghe 

- Trả lời câu hỏi

-  Lắng nghe, chép bài vào tập
	22 ph

22ph

40ph



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm lại qua bài học này các em cần lưu ý những điểm sau :
-Chọn được kiểu lắp tiêu chuẩn cho các mối ghép thông dụng
	- Nhấn mạnh những điểm trọng tâm của bài để học lưu ý và ghi nhớ .
	- Quan sát , lắng nghe
	2 ph



	4
	Hướng dẫn tự học

	Làm bài tập1,2, 3,4,5 trang 41 trong sách giáo trình dung sai – kỹ thuật đo.
	1ph

	Nguồn tài liệu tham khảo
	[1] Nghiêm Thị Phượng - Cao Kim Ngọc Giáo trình Đo lường kỹ thuật. NXBHN 2005.

[2] Nguyễn Tiến Thọ - Nguyễn Thị Xuân Bảy - Nguyễn Thị Cẩm Tú Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí. NXB KHKT 2009.
[3] TS Nguyễn Trọng Hùng - TS Ninh Đức Tốn Kỹ thuật đo.NXB GD 2005.

[4] TS Ninh Đức Tốn.  Bài tập kỹ thuật đo.NXB GD 2008.

[5] PGS Hà Văn Vui. Dung sai và lắp ghép.NXB KHKT 2003. 
[6] PGS.TS Ninh Đức Tốn. Giáo trình Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường. NXB GD 2002.


  IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 ………………………………………………………………………………………………………………       ……………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                       Ngày 2  tháng  09  năm 2017
	         TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN 

              ( Ký và ghi rõ họ tên )

	                           GIẢNG VIÊN
                            ( Ký và ghi rõ họ tên )
                      NGUYỄN THANH GIANG



	Giáo án : 06

	Thời gian thực hiện : 2 tiết
Tên bài học trước : Cách sử dụng các hình thức lắp ghép 
Thực hiện ngày 6,8,9,10 tháng 11 năm 2017



- Tên bài học: CHƯƠNG 4: DUNG SAI HÌNH DẠNG VÀ VỊ TRÍ CỦA CÁC BỀ MẶT, NHÁM BỀ MẶT
 MỤC TIÊU CỦA BÀI
Sau khi học xong môn học này học sinh có khã năng :

Mục tiêu:
          - Xác định được các nguyên nhân chủ yếu gây ra sai số trong quá trình gia công

- Nhận biết được đặc điểm của các dạng sai lệch về hình dáng, vị trí, độ nhám bề mặt.

- Phân tích được các kí hiệu về dung sai hình dáng, vị trí, độ nhám bề mặt trên bản vẽ.

- Ghi được các kí hiệu về dung sai hình dáng, vị trí, độ nhám bề mặt lên bản vẽ.

- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
 ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
 Giáo trình dung sai – kỹ thuat đo, bài giảng , giáo án .máy chiếu , laptop…
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                                  Thời gian: 1 ph
- Điểm danh :  Số sinh viên vắng: ....................Tên:......................................................................

........................................................................................................................................................

- Nội dung cần nhắc nhở:  

+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 


II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:

	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .........................................................................................................................

........................................................................................................................................................
III. THỰC HIỆN BÀI HỌC :
	TT
	       Nội dung
	Hoạt động dạy học
	 Thời gian

	
	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập

(Gợi mở,  trao đổi ph​ương pháp học, tạo tâm thế tích cực của ng​ười học....)
	- Kích thích , quá trình  tư duy của học sinh khi vào bài mới 
	- Tập trung tư duy về 
bài học mới .
	2 ph

	2
	Giảng bài mới :
(soạn bài giảng)

1.Nguyên nhân chủ yếu gây ra sai
2.Sai số về kích thước 
3. Sai số về hình dạng và vị trí giữa các bề mặt của chi tiết gia công
	- Nêu vấn đề 

- Gọi hs trả lời

- Nhận xét câu trả lời  

- Giải thích 

- Nêu vấn đề 

- Gọi hs trả lời

- Nhận xét câu trả lời  

- Giải thích 


	- Quan sát , lắng nghe 

- Trả lời câu hỏi

-  Lắng nghe, chép bài vào tập
- Quan sát , lắng nghe 

- Trả lời câu hỏi

-  Lắng nghe, chép bài vào tập
	25 ph

20ph

39ph



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm lại qua bài học này các em cần lưu ý những điểm sau :
- Ghi được các kí hiệu về dung sai hình dáng, vị trí, độ nhám bề mặt lên bản vẽ .
	- Nhấn mạnh những điểm trọng tâm của bài để học lưu ý và ghi nhớ .
	- Quan sát , lắng nghe
	2 ph



	4
	Hướng dẫn tự học

	Xem bảng 5.1, 5.2 trang 44 và trang 45 trong sách giáo trình dung sai – kỹ thuật đo.
	1ph

	Nguồn tài liệu tham khảo
	[1] Nghiêm Thị Phượng - Cao Kim Ngọc Giáo trình Đo lường kỹ thuật. NXBHN 2005.

[2] Nguyễn Tiến Thọ - Nguyễn Thị Xuân Bảy - Nguyễn Thị Cẩm Tú Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí. NXB KHKT 2009.



  IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 ………………………………………………………………………………………………………………       ……………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                       Ngày 2  tháng  09  năm 2017
	         TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN 

              ( Ký và ghi rõ họ tên )

	                           GIẢNG VIÊN
                            ( Ký và ghi rõ họ tên )
                     NGUYỄN THANH GIANG

	Giáo án : 07

	Thời gian thực hiện : 2 tiết
Tên bài học trước : Cách sử dụng các hình thức lắp ghép 
Thực hiện ngày 13, 15,16,17 tháng 11 năm 2017


- Tên bài học: CHƯƠNG 4. DUNG SAI HÌNH DẠNG VÀ VỊ TRÍ CỦA CÁC BỀ MẶT, NHÁM BỀ MẶT.
                                                4. NHÁM BỀ MẶT ( tt )
 MỤC TIÊU CỦA BÀI
Sau khi học xong môn học này học sinh có khã năng :

Mục tiêu:
           - Trình bày được các chỉ tiêu đánh giá dộ nhám


- Ghi được độ nhám lên bản vẽ chi tiết.

- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
 ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
 Giáo trình dung sai – kỹ thuat đo, bài giảng , giáo án .máy chiếu , laptop…
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                                  Thời gian: 1 ph
- Điểm danh :  Số sinh viên vắng: ....................Tên:......................................................................

........................................................................................................................................................

- Nội dung cần nhắc nhở:  

+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 


II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:

	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .........................................................................................................................

III. THỰC HIỆN BÀI HỌC :
	TT
	       Nội dung
	Hoạt động dạy học
	 Thời gian

	
	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập

(Gợi mở,  trao đổi ph​ương pháp học, tạo tâm thế tích cực của ng​ười học....)
	- Kích thích , quá trình  tư duy của học sinh khi vào bài mới 
	- Tập trung tư duy về 
bài học mới .
	2 ph

	2
	Giảng bài mới :
(soạn bài giảng)

4. Nhám bề mặt.
4.1. Các chỉ tiêu đánh giá nhám bề mặt.
4.2. Cách ghi ký hiệu nhám bề mặt.

Kiểm tra 
	- Nêu vấn đề 

- Gọi hs trả lời

- Nhận xét câu trả lời  

- Giải thích 

- Nêu vấn đề 

- Gọi hs trả lời

- Nhận xét câu trả lời  

- Giải thích 


	- Quan sát , lắng nghe 

- Trả lời câu hỏi

-  Lắng nghe, chép bài vào tập
- Quan sát , lắng nghe 

- Trả lời câu hỏi

-  Lắng nghe, chép bài vào tập
	20 ph

39ph
45ph



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm lại qua bài học này các em cần lưu ý những điểm sau :
- Ghi được các kí hiệu về dung sai hình dáng, vị trí, độ nhám bề mặt lên bản vẽ.
	- Nhấn mạnh những điểm trọng tâm của bài để học lưu ý và ghi nhớ .
	- Quan sát , lắng nghe
	2 ph



	4
	Hướng dẫn tự học

	Làm bài tập 1,2 trang 47 và trang 48 trong sách giáo trình dung sai – kỹ thuật đo.
	1ph

	Nguồn tài liệu tham khảo
	[1] Nghiêm Thị Phượng - Cao Kim Ngọc Giáo trình Đo lường kỹ thuật. NXBHN 2005.

[2] Nguyễn Tiến Thọ - Nguyễn Thị Xuân Bảy - Nguyễn Thị Cẩm Tú Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí. NXB KHKT 2009.
[3] TS Nguyễn Trọng Hùng - TS Ninh Đức Tốn Kỹ thuật đo.NXB GD 2005.


  IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 ………………………………………………………………………………………………………………       ……………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                       Ngày 2  tháng  09  năm 2017
	         TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN 

              ( Ký và ghi rõ họ tên )
           
	       GIẢNG VIÊN                           
 ( Ký và ghi rõ họ tên )
                   NGUYỄN THANH GIANG


	Giáo án : 08

	Thời gian thực hiện : 2 tiết
Tên bài học trước: Dung sai hình dạng và vị trí của các bề mặt, nhám bề mặt.
Thực hiện ngày 20, 22,23,24 tháng 11 năm 2017


- Tên bài học: CHƯƠNG 5: DUNG SAI GÓC, DUNG SAI VỀ KÍCH THƯỚC, HÌNH        DẠNG VÀ VỊ TRÍ BỀ MẶT KHÔNG CHỈ DẪN
 MỤC TIÊU CỦA BÀI
Sau khi học xong môn học này học sinh có khã năng :

Mục tiêu:
             - Phân biệt được dung sai góc, dung sai về kích thước, hình dáng, vị trí các bề mặt  không chỉ dẫn.

- Tra được dung sai góc, dung sai các bề mặt không chỉ dẫn.

           - Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
 ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
 Giáo trình dung sai – kỹ thuat đo, bài giảng , giáo án .máy chiếu , laptop…
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                                  Thời gian: 1 ph
- Điểm danh :  Số sinh viên vắng:……………Tên…………………………………………
................................................................................................................................................

- Nội dung cần nhắc nhở:  

+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 


II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:

	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
III. THỰC HIỆN BÀI HỌC :
	TT
	       Nội dung
	Hoạt động dạy học
	 Thời gian

	
	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập

(Gợi mở,  trao đổi ph​ương pháp học, tạo tâm thế tích cực của ng​ười học....)
	- Kích thích , quá trình  tư duy của học sinh khi vào bài mới 
	- Tập trung tư duy về 
bài học mới .
	2 ph

	2
	Giảng bài mới :
(soạn bài giảng)

1.Dung sai góc

1.1. Khái niệm về góc thông dụng
1.2. Dung sai góc.
2. Dung sai kích thước không chỉ dẫn

2.1. Kích thước tự do.

2.2. Sai lệch giới hạn những kích thước có dung sai không chỉ dẫn
3. Dung sai hình dạng và vị trí bề mặt không chỉ dẫn

3.1. Khái niệm về dung sai hình dạng và vị trí bề mặt không chỉ dẫn.

3.2. Tra bảng dung sai hình dạng và vị trí bề mặt không chỉ dẫn
	- Nêu vấn đề 

- Gọi hs trả lời

- Nhận xét câu trả lời  

- Giải thích 

- Nêu vấn đề 

- Gọi hs trả lời

- Nhận xét câu trả lời  

- Giải thích 

- Nêu vấn đề 

- Gọi hs trả lời

- Nhận xét câu trả lời  

- Giải thích 

- Nêu vấn đề 

- Gọi hs trả lời

- Nhận xét câu trả lời  

- Giải thích 


	- Quan sát , lắng nghe 

- Trả lời câu hỏi

-  Lắng nghe, chép bài vào tập
- Quan sát , lắng nghe 

- Trả lời câu hỏi

-  Lắng nghe, chép bài vào tập
- Quan sát , lắng nghe 

- Trả lời câu hỏi

-  Lắng nghe, chép bài vào tập
- Quan sát , lắng nghe 

- Trả lời câu hỏi

-  Lắng nghe, chép bài vào tập
	40 ph

20ph
24ph



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm lại qua bài học này các em cần lưu ý những điểm sau :
- Phân biệt được dung sai góc, dung sai về kích thước, hình dáng, vị trí các bề mặt  không chỉ dẫn.
	- Nhấn mạnh những điểm trọng tâm của bài để học lưu ý và ghi nhớ .
	- Quan sát , lắng nghe
	2 ph



	4
	Hướng dẫn tự học

	Làm bài tập 1,2 trang 55 và trang 56 trong sách giáo trình dung sai – kỹ thuật đo.
	1ph

	Nguồn tài liệu tham khảo
	[1] Nghiêm Thị Phượng - Cao Kim Ngọc Giáo trình Đo lường kỹ thuật. NXBHN 2005.

[2] Nguyễn Tiến Thọ - Nguyễn Thị Xuân Bảy - Nguyễn Thị Cẩm Tú Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí. NXB KHKT 2009.
[3] TS Nguyễn Trọng Hùng - TS Ninh Đức Tốn Kỹ thuật đo.NXB GD 2005.

[4] TS Ninh Đức Tốn.  Bài tập kỹ thuật đo.NXB GD 2008.

[5] PGS Hà Văn Vui. Dung sai và lắp ghép.NXB KHKT 2003. 
[6] PGS.TS Ninh Đức Tốn. Giáo trình Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường. NXB GD 2002.


  IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 ……………………………………………………………………………………………………..    ………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                    Ngày 2  tháng  09  năm 2017
	         TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN 

              ( Ký và ghi rõ họ tên )
           
	                           GIẢNG VIÊN
                            ( Ký và ghi rõ họ tên )
                   NGUYỄN THANH GIANG


	Giáo án : 09

	Thời gian thực hiện : 2 tiết
Tên bài học trước : Dung sai góc, dung sai về kích thước, hình dạng và vị trí bề mặt không chỉ dẫn
Thực hiện ngày 27, 29,30/10 ; 1 tháng 12 năm 2017




- Tên bài học: CHƯƠNG 6. DUNG SAI CÁC CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH
 MỤC TIÊU CỦA BÀI
Sau khi học xong môn học này học sinh có khã năng :

Mục tiêu:
       - Xác định được dung sai các chi tiết điển hình và các kích thước cần chú ý khi chế tạo.

        - Giải thích được các thông số về dung sai của một số chi tiết điển hình. 

        - Tra thành thạo các bảng tra dung sai lắp ghép các chi tiết điển hình.

         - Chọn được kiểu lắp cho các mối ghép điển hình

          - Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
 ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
 Giáo trình dung sai – kỹ thuat đo, bài giảng , giáo án .máy chiếu , laptop…
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                                  Thời gian: 1 ph
- Điểm danh :  Số sinh viên vắng:……………Tên…………………………………………
................................................................................................................................................

- Nội dung cần nhắc nhở:  

+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 


II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:

	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
III. THỰC HIỆN BÀI HỌC :
	TT
	       Nội dung
	Hoạt động dạy học
	 Thời gian

	
	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập

(Gợi mở,  trao đổi ph​ương pháp học, tạo tâm thế tích cực của ng​ười học....)
	- Kích thích , quá trình  tư duy của học sinh khi vào bài mới 
	- Tập trung tư duy về 
bài học mới .
	2 ph

	2
	Giảng bài mới :
(soạn bài giảng)

1. Dung sai ren     

1.1. Khái niệm.

1.2. Các kích thước cơ bản của ren tam giác hệ mét.

1.3. Hệ thống dung sai ren tam giác hệ mét.

2. Dung sai lắp ghép then và then hoa        
2.1. Dung sai lắp ghép then bằng.

2.2. Dung sai lắp ghép then hoa.
3. Dung sai lắp ghép ổ lăn.

3.1. Khái niệm.

3.2. Kích thước cơ bản của ổ lăn.


3.3. Dung sai lắp ghép ổ lăn


	- Nêu vấn đề 

- Gọi hs trả lời

- Nhận xét câu trả lời  

- Giải thích 

- Nêu vấn đề 

- Gọi hs trả lời

- Nhận xét câu trả lời  

- Giải thích 

- Nêu vấn đề 

- Gọi hs trả lời

- Nhận xét câu trả lời  

- Giải thích 


	- Quan sát , lắng nghe 

- Trả lời câu hỏi

-  Lắng nghe, chép bài vào tập
- Quan sát , lắng nghe 

- Trả lời câu hỏi

-  Lắng nghe, chép bài vào tập
- Quan sát , lắng nghe 

- Trả lời câu hỏi

-  Lắng nghe, chép bài vào tập

	40 ph

20ph
24ph



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm lại qua bài học này các em cần lưu ý những điểm sau :
 - Chọn được kiểu lắp cho các mối ghép điển hình

.
	- Nhấn mạnh những điểm trọng tâm của bài để học lưu ý và ghi nhớ .
	- Quan sát , lắng nghe
	2 ph



	4
	Hướng dẫn tự học

	Làm bài tập 1,2 trang 67 sách giáo trình dung sai – kỹ thuật đo.
	1ph

	Nguồn tài liệu tham khảo
	[1] Nghiêm Thị Phượng - Cao Kim Ngọc Giáo trình Đo lường kỹ thuật. NXBHN 2005.

[2] Nguyễn Tiến Thọ - Nguyễn Thị Xuân Bảy - Nguyễn Thị Cẩm Tú Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí. NXB KHKT 2009.
[3] TS Nguyễn Trọng Hùng - TS Ninh Đức Tốn Kỹ thuật đo.NXB GD 2005.

[4] TS Ninh Đức Tốn.  Bài tập kỹ thuật đo.NXB GD 2008.

[5] PGS Hà Văn Vui. Dung sai và lắp ghép.NXB KHKT 2003. 
[6] PGS.TS Ninh Đức Tốn. Giáo trình Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường. NXB GD 2002


  IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 ……………………………………………………………………………………………………..    ………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                    Ngày 2  tháng  09  năm 2017
	         TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN 

              ( Ký và ghi rõ họ tên )
           
	                           GIẢNG VIÊN
                            ( Ký và ghi rõ họ tên )
                      NGUYỄN THANH GIANG


	Giáo án : 10

	Thời gian thực hiện : 2 tiết
Tên bài học trước : Dung sai các chi tiết điển hình
Thực hiện ngày 4, 6,7,8 tháng 12 năm 2017


- Tên bài học: CHƯƠNG 7. CHUỖI KÍCH THƯỚC
 MỤC TIÊU CỦA BÀI
Sau khi học xong môn học này học sinh có khã năng :

Mục tiêu:
-  Trình bày được nguyên tắc cơ bản để ghi kích thước trên bản vẽ chế tạo

- Giải thích được phương pháp ghi kích thước trong bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp.

- Thiết lập và giải được bài toán chuỗi kích đơn giản.

- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo  trong học tập.
 ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
 Giáo trình dung sai – kỹ thuat đo, bài giảng , giáo án .máy chiếu , laptop…
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                                  Thời gian: 1 ph
- Điểm danh :  Số sinh viên vắng:……………Tên…………………………………………
................................................................................................................................................

- Nội dung cần nhắc nhở:  

+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 


II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:

	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
III. THỰC HIỆN BÀI HỌC :
	TT
	       Nội dung
	Hoạt động dạy học
	 Thời gian

	
	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập

(Gợi mở,  trao đổi ph​ương pháp học, tạo tâm thế tích cực của ng​ười học....)
	- Kích thích , quá trình  tư duy của học sinh khi vào bài mới 
	- Tập trung tư duy về 
bài học mới .
	2 ph

	2
	Giảng bài mới :
(soạn bài giảng)

1. Khái niệm cơ bản

1.1. Định nghĩa chuỗi kích thước.

1.2. Phân loại chuỗi kích thước.
2. Giải chuỗi kích thước. 
	- Nêu vấn đề 

- Gọi hs trả lời

- Nhận xét câu trả lời  

- Giải thích 

- Nêu vấn đề 

- Gọi hs trả lời

- Nhận xét câu trả lời  

- Giải thích 


	- Quan sát , lắng nghe 

- Trả lời câu hỏi

-  Lắng nghe, chép bài vào tập
- Quan sát , lắng nghe 

- Trả lời câu hỏi

-  Lắng nghe, chép bài vào tập
	40 ph

44ph


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm lại qua bài học này các em cần lưu ý những điểm sau :
 - Giải thích được phương pháp ghi kích thước trong bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp
	- Nhấn mạnh những điểm trọng tâm của bài để học lưu ý và ghi nhớ .
	- Quan sát , lắng nghe
	2 ph



	4
	Hướng dẫn tự học

	Làm bài tập 1,2 trang 88 sách giáo trình dung sai – kỹ thuật đo.
	1ph

	Nguồn tài liệu tham khảo
	[1] Nghiêm Thị Phượng - Cao Kim Ngọc Giáo trình Đo lường kỹ thuật. NXBHN 2005.

[2] Nguyễn Tiến Thọ - Nguyễn Thị Xuân Bảy - Nguyễn Thị Cẩm Tú Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí. NXB KHKT 2009.
[3] TS Nguyễn Trọng Hùng - TS Ninh Đức Tốn Kỹ thuật đo.NXB GD 2005.


  IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 ……………………………………………………………………………………………………..    ………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                    Ngày 2  tháng  09  năm 2017
	         TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN 

              ( Ký và ghi rõ họ tên )

	                           GIẢNG VIÊN
                            ( Ký và ghi rõ họ tên )
                      NGUYỄN THANH GIANG



	Giáo án : 11

	Thời gian thực hiện : 2 tiết
Tên bài học trước : Dung sai các chi tiết điển hình
Thực hiện ngày 11,13,14,15 tháng 12 năm 2017


- Tên bài học: CHƯƠNG 7. CHUỖI KÍCH THƯỚC
 MỤC TIÊU CỦA BÀI
Sau khi học xong môn học này học sinh có khã năng :

Mục tiêu:
-  Trình bày được nguyên tắc cơ bản để ghi kích thước trên bản vẽ chế tạo

- Giải thích được phương pháp ghi kích thước trong bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp.

- Thiết lập và giải được bài toán chuỗi kích đơn giản.

- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo  trong học tập.
 ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
 Giáo trình dung sai – kỹ thuat đo, bài giảng , giáo án .máy chiếu , laptop…
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                                  Thời gian: 1 ph
- Điểm danh :  Số sinh viên vắng:……………Tên…………………………………………
................................................................................................................................................

- Nội dung cần nhắc nhở:  

+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 


II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:

	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
III. THỰC HIỆN BÀI HỌC :
	TT
	       Nội dung
	Hoạt động dạy học
	 Thời gian

	
	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập

(Gợi mở,  trao đổi ph​ương pháp học, tạo tâm thế tích cực của ng​ười học....)
	- Kích thích , quá trình  tư duy của học sinh khi vào bài mới 
	- Tập trung tư duy về 
bài học mới .
	2 ph

	2
	Giảng bài mới :
(soạn bài giảng)

.

2. Giải chuỗi kích thước. 
	- Nêu vấn đề 

- Gọi hs trả lời

- Nhận xét câu trả lời  

- Giải thích 


	- Quan sát , lắng nghe 

- Trả lời câu hỏi

-  Lắng nghe, chép bài vào tập

	39 ph



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm lại qua bài học này các em cần lưu ý những điểm sau :
 - Thiết lập và giải được bài toán chuỗi kích đơn giản.
	- Nhấn mạnh những điểm trọng tâm của bài để học lưu ý và ghi nhớ .
	- Quan sát , lắng nghe
	2 ph



	4
	Hướng dẫn tự học

	Làm bài tập 1,2 trang 96 và 2,3,4 trang 97 sách giáo trình dung sai – kỹ thuật đo.
	1ph

	Nguồn tài liệu tham khảo
	Giáo trình dung sai – kỹ thuat đo


  IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 ……………………………………………………………………………………………………..    ………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                    Ngày 2  tháng  09  năm 2017
	         TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN 

              ( Ký và ghi rõ họ tên )
         
	                           GIÁO VIÊN
                            ( Ký và ghi rõ họ tên )
                      NGUYỄN THANH GIANG


	Giáo án : 12
	Thời gian thực hiện : 2 tiết
Tên bài học trước : Dung sai các chi tiết điển hình
Thực hiện ngày 18,20,21,22 tháng 12 năm 2017


- Tên bài học: CHƯƠNG 7. CHUỖI KÍCH THƯỚC

                                        CHƯƠNG 8: CƠ SỞ ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT                   
 MỤC TIÊU CỦA BÀI
Sau khi học xong môn học này học sinh có khã năng :

Mục tiêu:
           -  Trình bày được nguyên tắc cơ bản để ghi kích thước trên bản vẽ chế tạo

- Giải thích được phương pháp ghi kích thước trong bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp.

- Thiết lập và giải được bài toán chuỗi kích đơn giản.
-  Trình bày được các phương pháp đo.

-  Phân biệt được các loại dụng cụ đo thông dụng và phổ biến dùng trong ngành cơ khí
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo  trong học tập.
 ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
 Giáo trình dung sai – kỹ thuat đo, bài giảng , giáo án .máy chiếu , laptop…
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                                  Thời gian: 1 ph
- Điểm danh :  Số sinh viên vắng:……………Tên…………………………………………
................................................................................................................................................

- Nội dung cần nhắc nhở:  

+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 


II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:

	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: ....................................................................................................................................................
III. THỰC HIỆN BÀI HỌC :
	TT
	       Nội dung
	Hoạt động dạy học
	 Thời gian

	
	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập

(Gợi mở,  trao đổi ph​ương pháp học, tạo tâm thế tích cực của ng​ười học....)
	- Kích thích , quá trình  tư duy của học sinh khi vào bài mới 
	- Tập trung tư duy về 
bài học mới .
	2 ph

	2
	Giảng bài mới :
(soạn bài giảng)
Chương 7. Chuỗi kích thước

2.Giải chuỗi kích thước. 
 Chương 8: Cơ sở đo lường kỹ thuật
1.Khái niệm về đo lường kỹ thuật

2.Các loại dụng cụ đo và phương pháp đo
	- Nêu vấn đề 

- Gọi hs trả lời

- Nhận xét câu trả lời  

- Giải thích 

- Nêu vấn đề 

- Gọi hs trả lời

- Nhận xét câu trả lời  

- Giải thích
	- Quan sát , lắng nghe 

- Trả lời câu hỏi

-  Lắng nghe, chép bài vào tập
- Quan sát , lắng nghe 

- Trả lời câu hỏi

-  Lắng nghe, chép bài vào tập
	40 ph

23ph
24ph


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm lại qua bài học này các em cần lưu ý những điểm sau :
-Thiết lập và giải được bài toán chuỗi kích đơn giản.
	- Nhấn mạnh những điểm trọng tâm của bài để học lưu ý và ghi nhớ .
	- Quan sát , lắng nghe
	2 ph



	4
	Hướng dẫn tự học

	Làm bài tập 1,2,3, trang 112 và 4,5,6 trang 113 sách giáo trình dung sai – kỹ thuật đo.
	1ph

	Nguồn tài liệu tham khảo
	Giáo trình dung sai – kỹ thuat đo


  IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 ……………………………………………………………………………………………………..    ………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                    Ngày 2  tháng  09  năm 2017
	         TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN 

              ( Ký và ghi rõ họ tên )

	                           GIÁO VIÊN
                            ( Ký và ghi rõ họ tên )
                     NGUYỄN THANH GIANG


	Giáo án : 13
	Thời gian thực hiện : 2 tiết
Tên bài học trước : cơ sở đo lường kỹ thuật                   
Thực hiện ngày 25,27,28,29 tháng 12 năm 2017


- Tên bài học: CHƯƠNG 9: DỤNG CỤ ĐO CÓ KHẮC VẠCH, DỤNG CỤ ĐO CÓ MẶT SỐ                                       

 MỤC TIÊU CỦA BÀI
Sau khi học xong môn học này học sinh có khã năng :

Mục tiêu:
- Giải thích được công dụng, cấu tạo, nguyên lý, phương pháp sử dụng và bảo quản các dụng cụ đo có khắc vạch, có du xích (thước lá, thước cặp, pame, đồng hồ so).

- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo  trong học tập.
 ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
 Giáo trình dung sai – kỹ thuat đo, bài giảng , giáo án .máy chiếu , laptop…
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                                  Thời gian: 1 ph
- Điểm danh :  Số sinh viên vắng:……………Tên…………………………………………
................................................................................................................................................

- Nội dung cần nhắc nhở:  

+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 


II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:

	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: ....................................................................................................................................................
III. THỰC HIỆN BÀI HỌC :
	TT
	       Nội dung
	Hoạt động dạy học
	 Thời gian

	
	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập

(Gợi mở,  trao đổi ph​ương pháp học, tạo tâm thế tích cực của ng​ười học....)
	- Kích thích , quá trình  tư duy của học sinh khi vào bài mới 
	- Tập trung tư duy về 
bài học mới .
	2 ph

	2
	Giảng bài mới :
(soạn bài giảng)
1. Dụng cụ đo có khắc vạch 

1.1. Thước không có thước phụ.


1.2. Thước có thước phụ.

1.2. 1. Thước cặp.

1.2. 2. Thước đo chiều sâu chiều cao.

1.3. Pame.

1.3.1. Pame đo ngoài.

1.3.2. Pame đo trong.

1.3.3. Pame đo sâu.
	- Nêu vấn đề 

- Gọi hs trả lời

- Nhận xét câu trả lời  

- Giải thích 

- Nêu vấn đề 

- Gọi hs trả lời

- Nhận xét câu trả lời  

- Giải thích
	- Quan sát , lắng nghe 

- Trả lời câu hỏi

-  Lắng nghe, chép bài vào tập
- Quan sát , lắng nghe 

- Trả lời câu hỏi

-  Lắng nghe, chép bài vào tập
	40 ph

23ph

24ph


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm lại qua bài học này các em cần lưu ý những điểm sau :

-Thiết lập và giải được bài toán chuỗi kích đơn giản.
	- Nhấn mạnh những điểm trọng tâm của bài để học lưu ý và ghi nhớ .
	- Quan sát , lắng nghe
	2 ph



	4
	Hướng dẫn tự học

	Làm bài tập 1,2,3 trang 119 sách giáo trình dung sai – kỹ thuật đo.
	1ph

	Nguồn tài liệu tham khảo
	[1] Nghiêm Thị Phượng - Cao Kim Ngọc Giáo trình Đo lường kỹ thuật. NXBHN 2005.

[2] Nguyễn Tiến Thọ - Nguyễn Thị Xuân Bảy - Nguyễn Thị Cẩm Tú Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí. NXB KHKT 2009.
[3] TS Nguyễn Trọng Hùng - TS Ninh Đức Tốn Kỹ thuật đo.NXB GD 2005.

[4] TS Ninh Đức Tốn.  Bài tập kỹ thuật đo.NXB GD 2008.

[5] PGS Hà Văn Vui. Dung sai và lắp ghép.NXB KHKT 2003. 
[6] PGS.TS Ninh Đức Tốn. Giáo trình Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường. NXB GD 2002


  IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 ……………………………………………………………………………………………………..    ………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                    Ngày 2  tháng  09  năm 2017
	         TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN 

              ( Ký và ghi rõ họ tên )

	                           GIẢNG VIÊN
                            ( Ký và ghi rõ họ tên )
                      NGUYỄN THANH GIANG


	Giáo án : 14
	  Thời gian thực hiện : 2 tiết
  Tên bài học trước : cơ sở đo lường kỹ thuật                   
  Thực hiện ngày 1,3,4,5 tháng 01 năm 2018




- Tên bài học: CHƯƠNG 9: DỤNG CỤ ĐO CÓ KHẮC VẠCH, DỤNG CỤ ĐO CÓ MẶT SỐ  ( tt )                                     

 MỤC TIÊU CỦA BÀI
Sau khi học xong môn học này học sinh có khã năng :

Mục tiêu:
- Giải thích được công dụng, cấu tạo, nguyên lý, phương pháp sử dụng và bảo quản các dụng cụ đo có khắc vạch, có du xích (thước lá, thước cặp, pame, đồng hồ so).

- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo  trong học tập.
 ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
 Giáo trình dung sai – kỹ thuat đo, bài giảng , giáo án .máy chiếu , laptop…
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                                  Thời gian: 1 ph
- Điểm danh :  Số sinh viên vắng:……………Tên…………………………………………
................................................................................................................................................

- Nội dung cần nhắc nhở:  

+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 


II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:

	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: ....................................................................................................................................................
III. THỰC HIỆN BÀI HỌC :
	TT
	       Nội dung
	Hoạt động dạy học
	 Thời gian

	
	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập

(Gợi mở,  trao đổi ph​ương pháp học, tạo tâm thế tích cực của ng​ười học....)
	- Kích thích , quá trình  tư duy của học sinh khi vào bài mới 
	- Tập trung tư duy về 
bài học mới .
	2 ph

	2
	Giảng bài mới :
(soạn bài giảng)
2. Dụng cụ đo có bề mặt số (đồng hồ so)
2.1. Phân loại.

2.2. Cấu tạo nguyên lý làm việc và công dụng.

2.3. Cách sử dụng và bảo quản.
3.Kiểm tra 
	- Nêu vấn đề 

- Gọi hs trả lời

- Nhận xét câu trả lời  

- Giải thích 

- Nêu vấn đề 

- Gọi hs trả lời

- Nhận xét câu trả lời  

- Giải thích
	- Quan sát , lắng nghe 

- Trả lời câu hỏi

-  Lắng nghe, chép bài vào tập
- Quan sát , lắng nghe 

- Trả lời câu hỏi

-  Lắng nghe, chép bài vào tập
	22 ph

22ph

45ph


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm lại qua bài học này các em cần lưu ý những điểm sau :

- Giải thích được công dụng, cấu tạo, nguyên lý, phương pháp sử dụng và bảo quản các dụng cụ đo có khắc vạch, có du xích .
	- Nhấn mạnh những điểm trọng tâm của bài để học lưu ý và ghi nhớ .
	- Quan sát , lắng nghe
	2 ph



	4
	Hướng dẫn tự học

	Làm bài tập 4,5,6 trang 119 sách giáo trình dung sai – kỹ thuật đo.
	1ph

	Nguồn tài liệu tham khảo
	[1] Nghiêm Thị Phượng - Cao Kim Ngọc Giáo trình Đo lường kỹ thuật. NXBHN 2005.

[2] Nguyễn Tiến Thọ - Nguyễn Thị Xuân Bảy - Nguyễn Thị Cẩm Tú Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí. NXB KHKT 2009.
[3] TS Nguyễn Trọng Hùng - TS Ninh Đức Tốn Kỹ thuật đo.NXB GD 2005.


  IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 ……………………………………………………………………………………………………..    ………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                    Ngày 2  tháng  09  năm 2017
	         TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN 

              ( Ký và ghi rõ họ tên )
           
	                           GIẢNG VIÊN
                            ( Ký và ghi rõ họ tên )
                      NGUYỄN THANH GIANG


	Giáo án : 15
	  Thời gian thực hiện : 2 tiết
  Tên bài học trước : Cơ sở đo lường kỹ thuật                   
  Thực hiện ngày 8,10,11,12 tháng 01 năm 2018


- Tên bài học: CHƯƠNG 9: DỤNG CỤ ĐO CÓ KHẮC VẠCH, DỤNG CỤ ĐO CÓ MẶT SỐ ( tt )                                     

 MỤC TIÊU CỦA BÀI
Sau khi học xong môn học này học sinh có khã năng :

Mục tiêu:
- Trình bày được công dụng, cấu tạo, phương pháp sử dụng và bảo quản calíp.

- Phân biệt được độ chính xác của calip.

           - Sử dụng thành thạo calíp để đo kiểm
- Trình bày được công dụng, cấu tạo, phương pháp sử dụng và bảo quản dụng cụ đo góc.

- Phân biệt được độ chính xác của dụng cụ đo góc.

- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo  trong học tập.
 ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
 Giáo trình dung sai – kỹ thuật đo, bài giảng , giáo án .máy chiếu , laptop…
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                                  Thời gian: 1 ph
- Điểm danh :  Số sinh viên vắng:……………Tên…………………………………………
................................................................................................................................................

- Nội dung cần nhắc nhở:  

+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:

	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: ....................................................................................................................................................
III. THỰC HIỆN BÀI HỌC :
	TT
	       Nội dung
	Hoạt động dạy học
	 Thời gian

	
	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập

(Gợi mở,  trao đổi ph​ương pháp học, tạo tâm thế tích cực của ng​ười học....)
	- Kích thích , quá trình  tư duy của học sinh khi vào bài mới 
	- Tập trung tư duy về 
bài học mới .
	2 ph

	2
	Giảng bài mới :
(soạn bài giảng)
Chương 10: Calíp

1. Calíp nút 

1.1. Cấu tạo, công dụng.

1.2. Cách sử dụng và bảo quản.

2. Calíp hàm.
2.1. Cấu tạo và công dụng.

2.2. Cách sử dụng và bảo quả

Chương 11: Dụng Cụ Đo Góc

1.Đo góc bằng phương pháp đo trực tiếp

1.1. Đo góc bằng góc mẫu, êke, calíp côn.

1.2. Đo góc bằng thước đo góc vạn năng.

2. Đo góc bằng phương pháp đo gián tiếp

2.1. Đo góc côn ngoài.
	- Nêu vấn đề 

- Gọi hs trả lời

- Nhận xét câu trả lời  

- Giải thích 

- Nêu vấn đề 

- Gọi hs trả lời

- Nhận xét câu trả lời  

- Giải thích
	- Quan sát , lắng nghe 

- Trả lời câu hỏi

-  Lắng nghe, chép bài vào tập
- Quan sát , lắng nghe 

- Trả lời câu hỏi

-  Lắng nghe, chép bài vào tập
	22 ph

23ph

20ph
19ph


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm lại qua bài học này các em cần lưu ý những điểm sau :

- Trình bày được công dụng, cấu tạo, phương pháp sử dụng và bảo quản calíp.
	- Nhấn mạnh những điểm trọng tâm của bài để học lưu ý và ghi nhớ .
	- Quan sát , lắng nghe
	2 ph



	4
	Hướng dẫn tự học

	Làm bài tập 7,8 trang 119 sách giáo trình dung sai – kỹ thuật đo.
	1ph

	Nguồn tài liệu tham khảo
	[1] Nghiêm Thị Phượng - Cao Kim Ngọc Giáo trình Đo lường kỹ thuật. NXBHN 2005.

[2] Nguyễn Tiến Thọ - Nguyễn Thị Xuân Bảy - Nguyễn Thị Cẩm Tú Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí. NXB KHKT 2009.
[3] TS Nguyễn Trọng Hùng - TS Ninh Đức Tốn Kỹ thuật đo.NXB GD 2005.


  IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 ……………………………………………………………………………………………………..    ………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                    Ngày 2  tháng  09  năm 2017
	         TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN 

              ( Ký và ghi rõ họ tên )
           
	                           GIẢNG VIÊN
                            ( Ký và ghi rõ họ tên )
                        NGUYỄN THANH GIANG


Trang 36

